
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 1 0

4 2 0   

6 3 0

6 4 53 3013 UXTC 14 tuần

6 5 43 2002 CIN2

6 6 41 2002 UXTC 15 tuần

17 7 72 100310 UBT (P) 7cm

17 8 55 0000 U hạ vị 17cm

17 9 34 0000 NXTC 12 tuần

17 10 50 2002 UXTC 14 tuần

17 11 47 3033 UXTC 15 tuần

17 12 34 ĐT NXTC 12 tuần

18 13 58 1001 Carcinome tuyến NMTC

18 14 48 2012 UXTC 8 tháng

18 15 44 ĐT Adenomyose, LNMTCBT(P), 

16 0 Serous cystadenoma (T) 11cm 

19 17 56 3003 UXTC 14 tuần

19 18 46 4044 UXTC 22 tuần

19 19 42 2042 UXTC 12 tuần/VMC 2 lần

20 47 2002 UBT2bên 10cm,CĐPB: Viêm ứ dịch 2TV

21 41 2022 NXTC 14 tuần

4 1 0

4 2 0

6 3 20 ĐT K Buồng trứng(P) 20cm

6 4 48 2002 UXTC 10 tuần

6 5 46 0010 CIN 3 Q.TUẤN + TRÍ 1 + KIÊN.TT

DỰ BỊ   

DỰ BỊ      

BS SẢN A + TÂN.SB + ÁNH.SB(S)

BS SẢN A + H THỊNH + PHAN HÀ.SB(C)

C.THUẬN + BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

Q.TUẤN + TRÍ 1 + KIÊN.TT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

TÔ NGUYỆT + H.VÂN.NT + N.TRÚC.NT

TÔ NGUYỆT + H.VÂN.NT + N.TRÚC.NT

TÔ NGUYỆT + H.VÂN.NT + N.TRÚC.NT

VIỆT THANH + CHỌN + HỒNG DƯƠNG

VIỆT THANH + CHỌN + HỒNG DƯƠNG

D.P.MAI + BÍCH TY + KIÊN.TT

D.P.MAI + BÍCH TY + KIÊN.TT

D.P.MAI + BÍCH TY + KIÊN.TT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

BS PHẨU THUẬT

BS SẢN A + THOA.TT + MỸ HIỀN.TT(S) 

BS SẢN A + HOA.SB + NGÂN.SB(C)

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

HƯƠNG THU + THANH THÚY + PHƯỢNG.SB

HƯƠNG THU + THANH THÚY + PHƯỢNG.SB

HƯƠNG THU + THANH THÚY + PHƯỢNG.SB

VIỆT THANH + CHỌN + HỒNG DƯƠNG

Cắt HTTC + 2PP    

Cắt  HTTC chừa 2pp   

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Mổ lấy thai   

Mổ lấy thai        

Mổ TS, TTTXT   

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt PP có u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Từ ngày 26/08/2013 đến ngày 01/09/2013 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai  

Hút nạo thai trứng

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

NGUYỄN THỊ ĐẸT

PHẠM THỊ HƯỜNG

DƯƠNG NGỌC CAM

TRƯƠNG ÁNH TUYẾT

LƯU THỊ VÂN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THANH NGUYÊN

TRẦN THỊ MAI

LƯU THỊ THANH NGUYÊN

ĐỖ THỊ TUYẾT 

NGUYỄN THỊ ẢNH

NGUYỄN THỊ PHẤN

LÊ THỊ QUÝ

LÊ THỊ NGUYỆT

NGUYỄN THỊ DUNG

PHAN THỊ HOA

PHẠM THỊ KIM LOAN

TRẦN TỐ LAN ANH

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

BN THAI TRỨNG

PHAN THỊ LÀNH

TIÊU ÚT NHỎ

VÕ THỊ OANH

5967

5555

81S

5371

5802

5763

5918

5807

SHC

5814

83S

5790

5812

5736

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

5698

5782

5781

5754

PM

Ngày: 26/08/2013 

Ngày: 27/08/2013 

5772

5780

5694



6 6 44 1000 UXTC 10 tuần+UBT (T) 13cm/VMC

17 7 72 6026 UBT (T) 10 cm

17 8 38 0000 K Thân TC gđ I A

17 9 38 2022 UBT(P) 13cm

18 10 51 2012 UXTC 6 tháng

18 11 36 2002 UXTC 16 tuần+ LNMTCBT 2bên 6cm

18 12 45 1011 CIN 3

18 13 46 1011 UXTC 16 tuần

18 14 40 2012 UXTC 16 tuần

19 15 56 0000 UXTC 14 tuần/VMC UBT

19 16 36 2002 UXTC 16 tuần/Thiếu máu

19 17 28 0000 NXTC 24cm/VMC Bóc NX, VS I

19 18 52 2012 UXTC 14 tuần

19 19 47 2002 UXTC 14 tuần

20 50 4014 UXTC 14 tuần

4 1 0

4 2 0

6 3 0

6 4 47 2002 UXTC 18 tuần

6 5 44 3033 UXTC 16 tuần

17 6 23 ĐT UBT(P) 15cm

17 7 50 2002 UXTC + UBT 2 bên 4cm

17 8 25 ĐT NXTC 14 tuần

18 9 68 5002 TSĐG NMTC

18 10 40 1021 ULNMTC 10cm/VMC (mổ khó)

18 11 31 1021 NXTC 12 tuần/VMC

18 12 43 5005 UXTC 20 tuần

18 13 42 1011 UXTC 16 tuần + UBT (P) 8cm

19 14 54 4024 UXTC 18 tuần

19 15 47 2002 UXTC dưới niêm hoại tử

19 16 22 ĐT NXTC 16 tuần

KIỀU DUNG + KHOA BM + Đ.NGỌC.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + Đ.NGỌC.NT

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

T.HÒA + DIỆU NGA + VÕ TRANG.SB 

T.HÒA + DIỆU NGA + VÕ TRANG.SB   

KIỀU DUNG + KHOA BM + Đ.NGỌC.NT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

HỒ HOA + H.QUYÊN + THANH THẢO.SB

HỒ HOA + H.QUYÊN + THANH THẢO.SB

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

Q.KHOA + T.NGỌC + THƯ.SB

Q.KHOA + T.NGỌC + THƯ.SB

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + HOA.SB

Đ.TRỌNG + THU HÀ 3 + NGÂN.SB

Đ.TRỌNG + THU HÀ 3 + NGÂN.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + NỚP + MỸ HIỀN.TT (S)

BS SẢN A + Q.HẢI + PHƯỢNG.SB(C)

D.MINH + HIỀN.CĐT + M CHÂU

D.MINH + HIỀN.CĐT + M CHÂU

TH.LANBM + H.VÂN.NT + H.NHUNG.NT

TH.LANBM + H.VÂN.NT + H.NHUNG.NT

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + HOA.SB

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + HOA.SB

Q.TUẤN + TRÍ 1 + KIÊN.TT

N.P.MAI + TÚ NGÂN + N.TRÚC.NT

N.P.MAI + TÚ NGÂN + N.TRÚC.NT

N.P.MAI + TÚ NGÂN + N.TRÚC.NT

D.MINH + HIỀN.CĐT + M CHÂU

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC + pp (p) chừa BT lành

Mổ lấy thai

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai  

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC + Bóc UBT (mổ khó)

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC + PP có u

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

NGUYỄN THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

HUỲNH THỊ KIM LIÊN

VÕ THỊ PHƯƠNG THẢO

NGUYỄN THỊ NGOAN

TÔ MỸ LINH

NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG

NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG

VÕ THỊ BẠCH TUYẾT

BN SẢN A

BN UNG BƯỚU PHỤ KHOA

PHẠM THỊ THÔNG

NGUYỄN THỊ MỸ HÀ

NGUYỄN THỊ HOÀI NAM

VÕ THỊ LIÊN

PHẠM THỊ DÙNG

ĐẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG

TRƯƠNG THỊ HỢI

PHẠM THỊ HƯƠNG

ĐẶNG THỊ TRẦM

BN SẢN A

PHAN THỊ THANH LOAN 

NGUYỄN THỊ TÌNH

NGUYỄN THỊ HÒA

VÕ THANH HÀ

PHẠM THỊ SỚM

NGUYỄN THỊ LIÊN

NGÔ THỊ THU BA

NGUYỄN THỊ SỆNH

HUỲNH THỊ MAI

NGUYỄN THỊ THÚY

5821

5846

5838

5702

5776

5836

5401

3040 B

5671

5793

5804

5820

5795

5843

5875

5788

5684

5791

5826

5784

3060 b

5855

5787

5785

85S

5691

5779

5832

Thứ: TƯ 

Ngày: 28/08/2013 



17 43 3003 Adenomysie

18 46 3013 UXTC 14 tuần

4 1 0

4 2 0

6 3 0

6 4 43 2002 UXTC 18 tuần

6 5 42 0000 NXTC 16 tuần/chưa con

17 6 53 0000 KNMTC gđ 1

17 7 51 3043 UXTC 12 tuần/Thiếu máu

17 8 33 ĐT NXTC 12 tuần

18 9 42 1001 LNMTCBT (T), CĐPB: U giáp biên ác/

10 0 VMC Cắt TC 

18 11 48 2012 TD UBT 10cm /VMC cắt 1/2 TC

18 12 32 2002 NXTC 16 tuần

19 13 50 3023 UXTC 16 tuần/VMC, Tim mạch

19 14 48 3002 UXTC 20 tuần

19 15 42 2002 UXTC 14 tuần

16 59 5025 UBT (P) 4cm

17 46 2012 UXTC 12 tuần/Thiếu máu

4 1 0

4 2 0

6 3 0

6 4 47 3003 UXTC 14 tuần

6 5 44 3003 CIN 3/AGC

6 6 38 2012 NXTC 12 tuần

17 7 73 8008
Nang dịch trong BT10cm/Viêm gan,lách 

to

17 8 31 2012 TD K Buồng trứng (P)

17 9 38 0000 NXTC 12 tuần

18 10 48 3003 UXTC 16 tuần/VMC 3 lần

18 11 23 ĐT UBT (P) 9cm/VMC phình ĐT, HM tạm

MỸ Ý + THIÊN TRANG + KIÊN.TT

MỸ Ý + THIÊN TRANG + KIÊN.TT

H.HIỆP + THIÊNTHANH + TÍNH.SB

H.HIỆP + THIÊNTHANH + TÍNH.SB

H.HIỆP + THIÊNTHANH + TÍNH.SB

THU THỦY + K.CHI.PNT + N.TRÚC.NT

THU THỦY + K.CHI.PNT + N.TRÚC.NT

THU THỦY + K.CHI.PNT + N.TRÚC.NT

TH.VÂN + Q.HƯƠNG + ÚT

DỰ BỊ   

DỰ BỊ 

BS SẢN A + THANH THẢO.SB + THƯ.SB(S)

BS SẢN A + TRÍ 2 + VÕ TRANG.SB(C)

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

   

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

TH.VÂN + Q.HƯƠNG + ÚT

TH.VÂN + Q.HƯƠNG + ÚT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

V.HÒA + THƯ HƯƠNG + TÂN.SB

V.HÒA + THƯ HƯƠNG + TÂN.SB

VIỆT THANH + MẬN + PHƯƠNG.PNT

VIỆT THANH + MẬN + PHƯƠNG.PNT

VIỆT THANH + MẬN + PHƯƠNG.PNT

DỰ BỊ   

DỰ BỊ 

BS SẢN A + THÚY MAI + TÍNH.SB(S)

BS SẢN A + ĐOAN + PHƯƠNG THẢO.SB(C)

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT  

Cắt PP (P), Sinh thiết lạnh

Cắt HTTC + 2PP             

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai   

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

   

Cắt TC còn lại + 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp     

Mổ lấy thai

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

DƯƠNG MỸ NGA

DƯƠNG THỊ KIM YẾN

TẠ THỊ NHA

BN UNG BƯỚU PHỤ KHOA

LÊ THỊ KIM THÔNG

NGUYỄN THỊ HỒNG 

TRẦN PHẠM NGUYỆT MINH

VÕ THỊ NGHEO

NGUYỄN THÚY PHƯỢNG

 ĐẶNG THỊ NGỌC HUỆ

NGUYỄN THỊ MAI

ĐẶNG THỊ NHẠN

VŨ THÚY HẰNG

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ HOA

NGUYỄN THỊ THU 

NGUYỄN THỊ NGỌC MẪN

TRẦN KIM HẠNH

TRẦN THỊ GHI

BN SẢN A

BN UNG BƯỚU PHỤ KHOA

TRẦN THỊ BẠCH HUỆ

LÊ THỊ THANH MAI

NGUYỄN THỊ KIM VUI

THẠCH THỊ BẢY

ĐẶNG THỊ HẠNH

LÊ THỊ KIM TUYẾT

BN SẢN A

5789

5519

5863

5876

5808

5340

73S

5871

4654

5769

5520

5360

5945

3061 B

5822

700B

5815

5801

5877

5870

5825

5835

3030 b

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 29/08/2013 

Ngày: 30/08/2013 



18 12 33 ĐT NXTC 12 tuần

18 13 48 4004 UXTC 14 tuần

18 14 41 1001 NXTC 14 tuần

19 15 53 2002 UXTC 20 tuần

19 16 45 2002 UXTC 18 tuần

19 17 42 3043 CIN 3

19 18 47 2012 UXTC 16 tuần

19 19 41 0000 NXTC 14 tuần

20 64 ĐT UBT (T) 7 cm

51 47 2002 UXTC 12 tuần

DIỄM TUYẾT + LÊ DIỆP + P.DUNG 2

DIỄM TUYẾT + LÊ DIỆP + P.DUNG 2

THU NGUYỆT+TRÚC GIANG+PHƯƠNG THẢO.SB

THU NGUYỆT+TRÚC GIANG+PHƯƠNG THẢO.SB

DỰ BỊ   

DỰ BỊ 

MỸ Ý + THIÊN TRANG + KIÊN.TT

QUỐC DUY + MỸ HẠNH 3 + ÁNH.SB

QUỐC DUY + MỸ HẠNH 3 + ÁNH.SB

DIỄM TUYẾT + LÊ DIỆP + P.DUNG 2

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Ngày 23 tháng 8 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

NGUYỄN THỊ PHÂN

TRẦN THỊ KIM LÀI

PHẠM THỊ KÉO

TRẦN MỸ DUNG

NGUYỄN THỊ THỪA

NGUYỄN NGỌC DIỆP

PHÙNG THỊ GỞI

PHẠM KIM CHI

NEANG SOC KHON

LÂM THỊ KIM LOAN

5881

5864

5952

5857

5867

5862

4986

82S

5902

5485


